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TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 4

	Mạch nội dung
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nước Đại Việt buổi đầu thờ Hậu Lê.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	2.Nước Đại việt thế kỉ XVI – XVIII
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	1.0

	3. Buổi đầu thời Nguyễn

( Từ năm1802-1858)
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0
	
	2.0
	

	4. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	2.0
	1.0

	5. Vùng biển Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0
	1.0

	Tổng
	Số câu
	3
	0
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3.0
	0
	1.0
	1.0
	2.0
	1.0
	1.0
	1.0
	7.0
	3.0

	
	%
	30%
	20%
	30%
	20%
	100%
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Bài kiểm tra gồm 10 câu, 02 trang

 (Thời gian làm bài: 40 phút)







Họ và tên:…………………………..  Lớp 4….

Ngày kiểm tra:……………………….……..…
	Điểm
	Lời nhận xét
	Giáo viên coi 
	Giáo viên chấm

	
	...................................................

................................................... 
	..............................

..............................


	..............................

..............................




	Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu  cầu. 

Câu 1. Lê Lợi chính thức lên ngôi Hoàng đế năm nào?


A. Năm 1429
 B. Năm 1400.

C. Năm 1428.

Câu 2. Người đi khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến?

A. Lập làng, lập ấp mới
B. Khai phá đất hoang để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán,...

C. Tất cả các việc trên.
Câu 3. Nhà Nguyễn chọn kinh đô là: 
               A. Huế                                  B. Thăng Long                   C. Hoa Lư

Câu 4. Đồng bằng Nam Bộ do sông nào bồi đắp nên?

A. Sông Tiền và sông Hậu
B. Sông Mê Công và sông Sài Gòn. 
C. Sông Mê Công và Sông Đồng Nai.

 Câu 5.  Đặc điểm về dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:
A. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Kinh và người chăm.

B. Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.

C. Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh. 
Câu 6. Hãy điền vào ô        chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
a)  Nhà Nguyễn thành lập năm 1858
b) Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào năm 1802
c) Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890

d) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938    
Câu 7. Điền từ ngữ: khoáng sản, kho muối, du lịch, khí hậu vào chỗ chấm của các câu sau cho thích hợp:

     Biển Đông là .............................. vô tận, đồng thời có nhiều ........................, hải sản quý và có vai trò điều hòa .............................Ven bờ có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển ......................... và xây dựng cảng biển.

Câu 8. Quang Trung ban bố “Chiếu khuyến nông” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. Hãy chứng minh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước ta?

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10. Em hãy nêu biện pháp nhằm bảo vệ nguồn hải sản của nước ta.
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................_______________Hết_______________
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HƯỚNG DẪN CHẤM
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Hướng dẫn chấm gồm 01 trang
Câu 1.(1 điểm)  C
.





Câu 2.(1 điểm)  C
.




Câu 3.(1 điểm)  A.

 Câu 4.(1 điểm) C.
Câu 5.(1 điểm)  B.
Câu 6.(1 điểm)            A - S;               B - S;                   C - Đ;                 D – Đ.
Câu 7.(1 điểm)  
- Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm.
- Thứ tự điền là: kho muối, khoáng sản, khí hậu, du lịch.

Câu 8 .(1 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
- Quang Trung ban bố “ Chiếu khuyến nông” là lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

- Tác dụng là chỉ vài năm sau mùa màng tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.

Câu 9.(1 điểm)  
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm:
- Các ngành công nghiệp đa dạng như: điện, luyện kim, cơ khí điện tử, hóa chất, may mặc....

- Hoạt động thương mại phát triển, có nhiều chợ lớn và siêu thị.

- Có cảng Sài Gòn.

- Có sân bay Tân Sơn Nhất lớn nhất nước ta.

Câu 10.(1 điểm)  Thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm. Cụ thể:
Một số biện pháp nhằm bảo vệ nguồn hải sản là: giữ vệ sinh môi trường biển, không xả rác, dầu xuống biển, đánh bắt, khai thác hải sản theo đúng quy trình, hợp lý.....
_______________Hết______________




